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KẾ HOẠCH
PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TỈNH BẮC KẠN, MÙA KHÔ NĂM 2019 - 2020
Căn cứ Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Công điện số 481/CĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
Nhằm chủ động triển khai các biện pháp phòng, cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch PCCCR tỉnh Bắc Kạn, mùa khô năm 2019 - 2020 với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai công tác PCCCR với phương châm “Phòng là chính, chữa cháy kịp thời”, bảo vệ an toàn diện tích rừng hiện có. Chủ động phát hiện sớm cháy rừng, kịp thời ứng phó, huy động lực lượng triển khai phương án chữa cháy hiệu quả, an toàn, hạn chế thấp nhất số vụ và diện tích thiệt hại do cháy rừng gây ra.
- Chủ động thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các Sở, ban, ngành, đơn vị và chủ rừng đối với công tác PCCCR.
2. Yêu cầu
- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định về PCCCR theo Luật Lâm nghiệp, Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 15/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm Nghiệp (Nghị định 156), Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị số 10), Công điện số 481/CĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (Công điện số 481), Kế hoạch số 375/KH-UBND ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn.
- Các chủ rừng có trách nhiệm tổ chức quản lý bảo vệ và thực hiện các biện pháp PCCCR trên diện tích rừng được giao quản lý. Thường xuyên tuần tra, kiểm tra rừng trong những ngày nắng nóng, khô hanh nguy cơ cháy rừng cao để phát hiện kịp thời tổ chức chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra.
II. NỘI DUNG PCCCR
1. Phòng cháy rừng
1.1. Kiện toàn lực lượng, bổ sung phương án, xây dựng kế hoạch PCCCR:
- Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, 08 Ban Chỉ đạo cấp huyện, 122 Ban Chỉ huy cấp xã và các tổ, đội PCCCR tại chỗ ở các thôn, bản. Bổ sung phương án, xây dựng kế hoạch PCCCR mùa khô 2019-2020 phù hợp với đặc điểm, tình hình, khả năng và nguồn lực của địa phương để phát huy hiệu quả PCCCR.
- Tổ chức rà soát, xác định vùng trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng (trên bản đồ và thực địa) mức độ kiểm soát của chủ rừng, cấp xã, cấp huyện.
- Các chủ rừng là Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bắc Kạn, Ban Quản lý rừng đặc dụng, đơn vị vũ trang, các tổ chức khác và hộ gia đình, cá nhân được giao rừng, thuê rừng thực hiện xây dựng phương án, kế hoạch PCCCR theo quy định tại Nghị định số 156. Trong đó, thực hiện thành lập, kiện toàn Ban Chỉ huy, tổ, đội, rà soát xác định diện tích khu rừng có nguy cơ cháy, nắm chắc các tuyến đường, đường mòn dẫn đến khu rừng (trên bản đồ và thực địa), các phương tiện, trang thiết bị, hậu cần cần thiết để thực hiện hiệu quả PCCCR.
- Các lực lượng quân sự, công an, kiểm lâm các cấp chủ động thực hiện và tham mưu giúp chính quyền địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra; duy trì công tác phối hợp theo Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ, các quy chế phối hợp đã ký kết trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR.
- Tổ chức 1 cuộc diễn tập PCCCR cấp xã tại huyện Chợ Đồn. Sửa chữa 22 biển tuyên truyền và biển cấp dự báo cháy rừng.
1.2. Công tác tuyên truyền:
- Các ngành chức năng, chính quyền địa phương chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Nhà nước về PCCCR tới nhân dân, chủ rừng trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện.
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn, các cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp với Chi cục Kiểm lâm xây dựng các chuyên mục, tin bài thường xuyên đưa tin cảnh báo về nguy cơ cháy rừng, nêu gương các tổ chức, cá nhân điển hình làm tốt công tác PCCCR.
- Các đơn vị kiểm lâm và cộng đồng thôn, bản tổ chức thực hiện sửa chữa các biển tuyên truyền, biển cấp dự báo cháy rừng bị hỏng nhằm phát huy tốt việc tuyên truyền, cảnh báo kịp thời về cấp độ cảnh báo cháy rừng.
- Các tổ chức hội, đoàn thể các cấp quan tâm phổ biến tuyên truyền công tác PCCCR đến các hội viên, đoàn viên, người dân biết và thực hiện.
1.3. Cảnh báo nguy cơ cháy rừng:
- Cơ quan thường trực PCCCR các cấp thường xuyên cập nhật kịp thời cấp dự báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn để tham mưu giúp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện, Ban Chỉ huy cấp xã sẵn sàng thực hiện các biện pháp chữa cháy rừng và để thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, biển cấp dự báo đến người dân, chủ rừng biết chủ động thực hiện PCCCR.
- Cơ quan Kiểm lâm duy trì phân công, bố trí lực lượng hực PCCCR trong 6 tháng mùa khô (từ ngày 01/11/2019 đến hết ngày 30/4/2020) để tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình cháy rừng.
- Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan Báo trí Trung ương thường trú tại Bắc Kạn phối hợp thực hiện thông tin cảnh báo cháy rừng để chính quyền địa phương, người dân thực hiện tốt công tác PCCCR.
1.4. Thực hiện các biện pháp lâm sinh phòng cháy rừng:
- Đối với các khu rừng trồng tập trung các chủ rừng phải thực hiện làm đường băng cản lửa ngay từ khi trồng rừng; thực hiện phát dọn, vệ sinh đường băng đã có trên diện tích các khu rừng trồng.
- Lực lượng Kiểm lâm hướng dẫn các chủ rừng thực hiện tốt việc xử lý thực bì để trồng rừng, vệ sinh rừng sau khai thác rừng, chăm sóc rừng trồng năm 1, 2, 3. Kiểm tra, giám sát việc tuần tra, kiểm tra rừng đối với các chủ rừng, cộng đồng được giao quản lý rừng.
- Các chủ rừng trước khi đốt xử lý thực bì trồng rừng phải thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan Kiểm lâm gần nhất biết để chủ động PCCCR. Việc thực hiện đốt xử lý thực bì phải bố trí người canh gác, đảm bảo đến khi đám cháy tắt hoàn toàn mới được ra về, tuyệt đối không để cháy lan vào rừng.
1.5. Trách nhiệm kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy rừng trước và trong mùa khô hanh:
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, chủ rừng trong phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm tổ chức kiểm tra an toàn về PCCCR theo chế độ kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất.
- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, Chủ tịch UBND cấp huyện trở lên trong phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm tổ chức kiểm tra an toàn PCCCR theo chế độ định kỳ và đột xuất;
- Cơ quan Kiểm lâm, Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có trách nhiệm kiểm tra an toàn về PCCCR theo quy định.
2. Chữa cháy rừng
2.1. Thông tin báo cháy:
Người phát hiện cháy rừng phải bằng mọi cách báo cháy ngay cho người xung quanh, chủ rừng, đội phòng cháy và chữa cháy rừng nơi gần nhất, cơ quan Kiểm lâm hoặc cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nơi gần nhất, chính quyền địa phương sở tại hoặc cơ quan Công an, quân đội nơi gần nhất
2.2. Tổ chức chữa cháy:
Chủ rừng, đội phòng cháy và chữa cháy rừng, cơ quan, đơn vị khi nhận được tin báo về cháy rừng xảy ra trong địa bàn được phân công quản lý phải nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện đến tổ chức chữa cháy, đồng thời báo cho các cơ quan, đơn vị cần thiết khác biết để chi viện chữa cháy; trường hợp cháy rừng xảy ra ngoài địa bàn được phân công quản lý thì sau khi nhận được tin báo cháy phải bằng mọi cách nhanh chóng báo cho các cơ quan, đơn vị quản lý địa bàn nơi xảy ra cháy biết để xử lý và tham gia chữa cháy rừng.
Người có mặt tại nơi xảy ra cháy rừng phải tìm mọi biện pháp để ngăn chặn cháy lan và dập cháy; người tham gia chữa cháy phải chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy chữa cháy và đảm bảo an toàn khi chữa cháy.
Chủ rừng và các lực lượng công an, kiểm lâm, quân đội, dân quân tự vệ, cơ quan hữu quan khác có nhiệm vụ chữa cháy và tham gia chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.
2.3. Biện pháp chữa cháy:
- Chữa cháy rừng gián tiếp: Dùng lực lượng và phương tiện để giới hạn đám cháy bằng đường băng trắng, áp dụng cho đám cháy lớn, cường độ cháy cao, tốc độ lan nhanh và diện tích khu rừng còn lại nhiều hoặc đám cháy lớn, không chữa trực tiếp được.
- Chữa cháy trực tiếp: Sử dụng tất cả các phương tiện, công cụ thủ công và cơ giới, như: Cành cây, dao, xẻng, máy bơm nước, xe chữa cháy (nơi thuận lợi nguồn nước, đường), hóa chất tác động trực tiếp vào đám cháy để dập tắt lửa (áp dụng đối với đáp cháy có diện nhỏ, chủ yếu cháy mặt đất).
III. TÌNH HUỐNG GIẢ ĐỊNH
1. Giả định cháy rừng Thông thuộc xã Lãng Ngâm huyện Ngân Sơn
Khoảng 16 giờ 00 phút ngày N, người dân thôn Na Vài, xã Lãng Ngâm xử lý thực bì trồng rừng gây cháy lan vào rừng Thông liền kề.
2. Phương án xử trí
Khi phát hiện xảy ra cháy rừng, đám cháy đã bùng phát, người dân phát hiện nhanh chóng báo cho trưởng thôn và Kiểm lâm địa bàn để huy động và báo cáo chủ tịch UBND xã, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng.
Lực lượng tại chỗ xác định mức độ, hướng cháy của đám cháy để mở đường băng cản lửa. Sử dụng dao, cưa lốc để tạo băng cản lửa chặn hướng lan của đám cháy, cách đám cháy khoảng 50m, đồng thời cho lực lượng trực tiếp dập lửa những điểm cháy nhỏ để làm giảm tốc độ cháy lan. Tuy nhiên, đám cháy vẫn bùng phát vượt khả năng chữa cháy của xã, Chủ tịch UBND xã Lãng Ngâm báo cáo UBND huyện hỗ trợ.
Lực lượng cơ động của huyện sau khi được huy động nhanh chóng hỗ trợ, tiếp cận đám cháy, xác định mức độ, hướng cháy lan của đám cháy để mở rộng đường băng cản lửa và thực hiện các biện pháp chữa cháy rừng; sẵn sàng xe cứu thương và bộ phận y tế; đảm bảo phục vụ nước uống, đồ ăn nhanh trong quá trình chữa cháy; tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tránh việc lợi dụng trộm cắp, phá hoại tài sản. Tuy nhiên, đám cháy vẫn lan rộng vượt khả năng chữa cháy của huyện, Chủ tịch huyện Ngân Sơn báo cáo UBND tỉnh hỗ trợ.
Lực lượng của tỉnh bao gồm: Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn; Quân đội, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR, Chi cục Kiểm lâm; lực lượng các Sở, ban, ngành của tỉnh và lực lượng huyện Bạch Thông tổ chức di chuyển hỗ trợ. Tiếp tục xác định mức độ, hướng cháy, mở đường thêm đường băng cản lửa và tổ chức thực hiện các biện pháp chữa cháy để khoanh vùng, khống chế và dập tắt hoàn toàn cháy.
3. Tổ chức sử dụng lực lượng
- Lực lượng tại chỗ: Khoảng 30 - 40 người, do chủ tịch UBND xã huy động theo điều kiện địa phương, gồm cán bộ, dân quân tự vệ, công an, kiểm lâm địa bàn thực hiện chữa cháy; Trạm y tế xã.
- Lực lượng cơ động cấp huyện: Do chủ tịch UBND huyện huy động theo điều kiện địa phương, gồm các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện (20-30 người); công an huyện (20 người); Ban Chỉ huy quân sự huyện và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đóng trên địa bàn huyện (30-40 người); Hạt Kiểm lâm huyện (10 người) và Dân quân cơ động huyện (2 trung đội); Bệnh viện huyện (3-5 người).
- Lực lượng cơ động cấp tỉnh: Do chủ tịch UBND tỉnh huy động, gồm: Bộ CHQS tỉnh 30 người thuộc lực lượng tiền phương, Chi cục Kiểm lâm 20 người, Công an tỉnh 30 người, các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh 20 người, huyện Bạch Thông 40 người. Hiệp đồng với các đơn vị quân đội trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.
4. Dụng cụ chữa cháy
- Sử dụng các dụng cụ: dao phát, cuốc, xẻng, một số cưa máy... sẵn có của người dân và các lực lượng tham gia chữa cháy.
- Phương tiện chữa cháy: Đám cháy gần đường, có nguồn nước nên sử dụng 02 xe chữa cháy chuyên dụng của Công an tỉnh tham gia chữa cháy.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư: Tự bảo đảm kinh phí đầu tư trang thiết bị, dụng cụ và đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng trên diện tích rừng được giao, thuê quản lý, sử dụng.
2. Chính quyền địa phương các cấp: Căn cứ vào điều kiện, tình hình PCCCR bảo đảm kinh phí đầu tư trang thiết bị, dụng cụ và đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng của địa phương theo quy định hiện hành.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công thực hiện nhiệm vụ
1.1. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh:
- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các địa phương, các cơ quan quản lý về lâm nghiệp và các chủ rừng trong việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, phương án PCCCR trên địa bàn toàn tỉnh.
- Cập nhật và thông tin kịp thời về cấp dự báo cháy rừng cho các địa phương và chủ rừng biết để sẵn sàng có phương án chữa cháy rừng kịp thời.
- Huy động lực lượng, phương tiện cần thiết để kịp thời ứng cứu khi xảy ra cháy rừng lớn trên diện rộng vượt quá tầm kiểm soát của cơ sở. Chỉ đạo thực hiện khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra.
1.2. Ban Chỉ đạo cấp huyện:
- Thực hiện theo quy định của pháp luật về PCCCR, sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để xây dựng Kế hoạch, Phương án PCCCR phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo.
- Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các xã và các chủ rừng xây dựng, thực hiện kế hoạch, phương án PCCCR.
- Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, tỉnh và ngành về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cho mọi người dân trên địa bàn biết để thực hiện.
- Huy động mọi lực lượng, phương tiện cần thiết để cứu chữa kịp thời khi xảy ra cháy rừng. Nếu đám cháy lớn trên diện rộng, vượt tầm kiểm soát của địa phương thì báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và đề nghị chi viện thêm về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để nhanh chóng dập tắt đám cháy. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra.
- Chỉ đạo các lực lượng tiến hành điều tra, xác minh các đối tượng gây ra cháy rừng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1.3. Ban Chỉ huy cấp xã:
- Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện, tổ chức xây dựng kế hoạch, phương án PCCCR của địa phương theo quy định. Phân công các thành viên trong Ban Chỉ huy phụ trách đến từng địa bàn thôn/bản cụ thể.
- Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác PCCCR tại địa phương; xử lý các hành vi vi phạm quy định về công tác PCCCR theo thẩm quyền.
- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác QLBVR, hướng dẫn kiến thức cơ bản về PCCCR cho các tầng lớp nhân dân; xây dựng phong trào quần chúng trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR.
- Thành lập các tổ, đội PCCCR tại các thôn/bản; huy động mọi lực lượng, phương tiện cần thiết để chữa cháy kịp thời khi xảy ra cháy rừng. Nếu đám cháy trên diện rộng vượt tầm kiểm soát của địa phương thì báo cáo Ban Chỉ đạo cấp huyện và đề nghị chi viện thêm về lực lượng, phương tiện để dập tắt đám cháy.
- Chỉ đạo và phối hợp với các lực lượng tiến hành điều tra, xác minh các đối tượng gây ra cháy rừng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
- Giải quyết, đề xuất, kiến nghị kịp thời các chế độ cho những người tự nguyện hoặc được huy động tham gia chữa cháy theo đúng quy định hiện hành; giải quyết và khắc phục hậu quả vụ cháy gây ra trong thời gian sớm nhất.
1.4. Chủ rừng:
Chủ rừng phải chủ động thực hiện công tác PCCCR, chịu trách nhiệm chính khi để xảy ra cháy rừng trên diện tích được giao quản lý, bảo vệ.
2. Thời gian thực hiện
- Kế hoạch này được thực hiện PCCCR trong 6 tháng mùa khô, bắt đầu từ ngày 01/11/2019 đến hết ngày 30/4/2020. Ngoài thời gian 6 tháng mùa khô, nếu thời tiết có nhiều ngày liên tục không mưa, nhiệt độ tăng cao, độ ẩm thấp, cấp độ cảnh báo cháy rừng ở cấp IV, cấp V, yêu cầu các lực lượng từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và các chủ rừng phải duy trì công tác PCCCR, tổ chức lực lượng kiểm tra nhằm phát hiện sớm các điểm cháy, huy động lực lượng tổ chức chữa cháy kịp thời.
- Tổng kết công tác PCCCR mùa khô năm 2019 - 2020:
+ Đối với cấp huyện, cấp xã: Hoàn thành trong tháng 9/2020;
+ Đối với cấp tỉnh: Hoàn thành trong tháng 10/2020.
3. Khen thưởng, kỷ luật
Trong quá trình tổ chức thực hiện, những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác PCCCR sẽ được xem xét khen thưởng kịp thời theo quy định.
Thực hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về PCCCR; xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và người đứng đầu cơ quan, đơn vị và chủ rừng trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình không có biện pháp PCCCR và khi có cháy rừng xảy ra không tổ chức chữa cháy kịp thời.
Trên đây là Kế hoạch PCCCR tỉnh Bắc Kạn, mùa khô năm 2019 - 2020, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện, Ban Chỉ huy cấp xã và các chủ rừng triển khai thực hiện./.
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